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THÔNG TƯ 

Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật  

ngành tài nguyên và môi trường 

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định xây 

dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định các biện pháp quản lý công tác xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

gồm: Lập, phê duyệt, điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; 

xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật; nội dung và kỹ thuật 

trình bày định mức kinh tế - kỹ thuật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và 

Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

(sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Bộ). 

DỰ THẢO 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật (sau đây gọi tắt là định mức): Là mức hao 

phí cần thiết về lao động về nguyên, nhiên vật liệu, máy móc thiết bị, dụng cụ và 

phương tiện để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc 

nhất định), trong một điều kiện cụ thể của các hoạt động điều tra cơ bản trong các 

lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 

2. Máy móc thiết bị: Là công cụ lao động thuộc tài sản cố định hữu hình 

và tài sản cố định vô hình theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-

BTC ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính hoặc máy móc, thiết bị chưa đủ 

tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình có nguyên giá từ 5.000.000 đồng 

(năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) và có thời gian sử 

dụng từ 01 (một) năm trở lên mà người lao động sử dụng để tác động, biến đổi 

vật liệu thành sản phẩm. 

3. Dụng cụ là loại tài sản không đủ tiêu chuẩn về tài sản cố định theo quy 

định hiện hành của nhà nước mà người lao động sử dụng để tác động, biến đổi 

vật liệu thành sản phẩm (kìm, búa, cờ lê, quần áo bảo hộ và các dụng cụ khác 

tương tự).  

4. Vật liệu là đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn cụ thể, được người lao động tác động, biến đổi hoàn toàn để 

thành sản phẩm theo yêu cầu đặt ra. 

Điều 4. Nguyên tắc xây dựng định mức 

1. Tuân thủ theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật hoặc quy trình 

kỹ thuật của sản phẩm được xây dựng định mức và đáp ứng yêu cầu chung về 

kết cấu của các loại định mức, đảm bảo tính tiên tiến, thống nhất và tính kế thừa 

(nếu có) của ngành, lĩnh vực. 

2. Định mức được xây dựng phải đảm bảo tính ổn định, được thực hiện 

trong thời gian dài. Khi có sự thay đổi về công nghệ, cơ chế chính sách hoặc các 

yếu tố khác làm cho định mức không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì các 

tổ chức, cá nhân áp dụng định mức có trách nhiệm báo cáo Bộ để xem xét điều 

chỉnh hoặc xây dựng mới cho phù hợp. 

3. Định mức các bước công việc tương tự nhau trong các nhiệm vụ 

chuyên môn của các lĩnh vực khác nhau thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

cần bảo đảm sự phù hợp, không khác biệt, mâu thuẫn. 

4. Đảm bảo sự tập trung thống nhất trong quản lý nhà nước của Bộ về công 

tác xây dựng định mức; khuyến khích, phát huy quyền chủ động, của các tổ chức, 

cá nhân tham gia xây dựng định mức thuộc ngành tài nguyên và môi trường. 

5. Đảm bảo tính đúng, tính đủ các định mức thành phần để hoàn thành 

một sản phẩm hoặc bước công việc đáp ứng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy 

định kỹ thuật hoặc quy trình kỹ thuật và chất lượng yêu cầu. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BA%A3n_xu%E1%BA%A5t
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6. Trường hợp thực hiện các bước công việc khác với điều kiện chuẩn thì 

điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng và được quy định cụ thể trong 

nội dung định mức thành phần. 

Điều 5. Kinh phí xây dựng định mức 

Kinh phí xây dựng định mức được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước hoặc 

các nguồn hợp pháp khác. Việc lập, phân bổ, quản lý kinh phí xây dựng định mức 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

 

Chương II 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC 

Mục 1 

LẬP, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC  

Điều 6. Căn cứ lập Chương trình xây dựng định mức 

1. Được giao theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn 

bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Đề xuất của các đơn vị trực thuộc Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trừ các đơn 

vị nêu tại khoản 2 Điều này. 

Điều 7. Lập Chương trình xây dựng định mức 

1. Chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm cuối của kỳ kế hoạch, các tổ chức, 

cá nhân gửi đề xuất xây dựng định mức về Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công 

tác kế hoạch của Bộ và đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường để xem xét, tổng hợp.  

Đề xuất xây dựng định mức của các tổ chức, cá nhân phải nêu rõ: tên định 

mức, sự cần thiết xây dựng định mức, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian 

thực hiện, kế hoạch triển khai thực hiện. 

2. Các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ, theo chức năng nhiệm vụ 

được giao, chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp, có ý kiến và đề xuất danh mục định 

mức thuộc lĩnh vực mình quản lý theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 

này gửi Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ để xem xét, cho 

ý kiến trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.  

3. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đề xuất xây dựng định 

mức của các đơn vị, Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, xem xét cho ý kiến đối với 
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đề xuất xây dựng định mức. Nội dung xem xét, cho ý kiến tập trung vào các vấn 

đề sau: 

a) Sự cần thiết xây dựng định mức; 

b) Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của định mức; 

c) Tính thống nhất, khả thi của các nội dung dự kiến xây dựng; 

d) Thời gian, khả năng hoàn thành; 

đ) Dự kiến kinh phí xây dựng định mức. 

4. Trường hợp đề xuất xây dựng định mức phải sửa đổi, bổ sung, trong thời 

hạn 20 ngày sau khi có ý kiến của Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công tác kế 

hoạch của Bộ, Đơn vị đề xuất danh mục định mức có trách nhiệm tiếp thu, giải 

trình, hoàn thiện nội dung danh mục đề xuất và gửi về Đơn vị tham mưu, tổng 

hợp về công tác kế hoạch của Bộ. 

Điều 8. Ban hành Chương trình xây dựng định mức 

1. Chương trình xây dựng Định mức được lập theo kỳ kế hoạch từ 03 (ba) 

đến 05 (năm) năm. 

2. Chậm nhất trước ngày 30 tháng 9 năm cuối của kỳ kế hoạch, Đơn vị 

tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ có trách nhiệm tổng hợp, xây 

dựng trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành Quyết định phê 

duyệt Chương trình xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

3. Chương trình gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên định mức;  

b) Đơn vị chủ trì thực hiện; 

c) Đơn vị phối hợp; 

d) Thời gian thực hiện; 

đ) Các nội dung cần thiết khác. 

Điều 9. Điều chỉnh, bổ sung Chương trình 

1. Việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình được thực hiện 01 (một) lần vào 

năm giữa kỳ kế hoạch. 

2. Các trường hợp được điều chỉnh, bổ sung: 

a) Có sự thay đổi, bổ sung về tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình công nghệ, 

quy định kỹ thuật; 

b) Theo yêu cầu thực tế của việc triển khai nhiệm vụ;  

c) Theo yêu cầu cấp thiết của công tác quản lý nhà nước. 

3. Chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm giữa kỳ kế hoạch, Đơn vị được 



5 

 

 

 

giao chủ trì xây dựng gửi Công văn đề nghị điều chỉnh Chương trình về Đơn vị 

tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ để xem xét, cho ý kiến. 

Văn bản đề nghị điều chỉnh Chương trình phải nêu rõ: Tên văn bản điều 

chỉnh, nội dung đề xuất điều chỉnh, lý do điều chỉnh. Đối với các trường hợp bổ 

sung vào Chương trình, hồ sơ, quy trình xem xét, cho ý kiến về đề xuất xây 

dựng định mức thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

4. Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ có trách nhiệm 

nghiên cứu, tổng hợp, cho ý kiến đối với điều chỉnh Chương trình và báo cáo 

Thứ trưởng phụ trách trước khi trình Bộ trưởng xem xét, ban hành Quyết định 

điều chỉnh Chương trình. 

5. Trường hợp đặc biệt, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng định 

mức ngoài thời điểm trên, các tổ chức, cá nhân gửi đề xuất về cơ quan quản lý nhà 

nước cùng thời điểm lập kế hoạch hàng năm để tổng hợp và báo cáo Bộ. Đơn vị 

tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, tổng 

hợp và trình Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

Điều 10. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện Chương trình  

1. Đơn vị chủ trì soạn thảo có trách nhiệm: 

a) Bảo đảm tiến độ xây dựng, chất lượng định mức; 

b) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình xây dựng 

định mức và gửi về Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ để 

tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

c) Thời hạn, hình thức gửi báo cáo: Đơn vị chủ trì thực hiện tổng hợp báo 

cáo tình hình thực hiện Chương trình 06 tháng đầu năm (tính đến ngày 30 tháng 

6) trước ngày 15 tháng 7 và cả năm (tính đến ngày 31 tháng 12) trước ngày 15 

tháng 01 năm tiếp theo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Đơn vị tham 

mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ) để theo dõi và quản lý. 

2. Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ có trách nhiệm: 

a) Đôn đốc và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình; 

b) Trước ngày 30 tháng 8 hàng năm báo cáo Bộ trưởng tiến độ thực hiện 

Chương trình. 

Mục 2 

XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC 

Điều 11. Trình tự xây dựng định mức  

1. Các bước xây dựng định mức gồm: 
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a) Lập danh mục công tác, công việc của nhiệm vụ bảo đảm yêu cầu thể 

hiện rõ đơn vị tính khối lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ, các 

điều kiện và biện pháp chủ yếu thực hiện. 

b) Xác định thành phần công việc thể hiện các bước công việc hoặc hạng mục 

công việc đáp ứng yêu cầu quy định kỹ thuật từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành. 

c) Tính toán xác định hao phí lao động, máy móc thiết bị, vật tư tiêu hao. 

d) Lập các tiết định mức trên cơ sở tổng hợp các hao phí lao động, máy 

móc thiết bị, vật tư tiêu hao. 

2. Quy trình xây dựng, lấy ý kiến dự thảo định mức ban hành kèm theo 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.  

Điều 12. Thẩm định, ban hành định mức  

1. Hồ sơ trình thẩm định nội dung định mức gồm: 

a) Tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT 

ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Thông tư số 32/2016/TT-

BTNMT); 

b) Bảng tính thử đơn giá của từng loại sản phẩm được tính trên cơ sở dự 

thảo định mức và theo hướng dẫn lập dự toán kinh phí thuộc các lĩnh vực quản 

lý của Bộ, so sánh với chi phí thực tế hoặc đơn giá của sản phẩm đã có mức. 

2. Việc thẩm định, ban hành định mức thực hiện theo quy định của Thông tư 

số 32/2016/TT-BTNMT và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.  

Chương III 

NỘI DUNG VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY ĐỊNH MỨC 

Điều 13. Nội dung của định mức  

Nội dung các định mức bao gồm các thành phần sau: 

1. Định mức lao động. 

2. Định mức sử dụng thiết bị. 

3. Định mức sử dụng công cụ, dụng cụ. 

4. Định mức sử dụng vật liệu. 

Điều 14. Định mức lao động 

1. Định mức lao động là hao phí thời gian của lao động trực tiếp cần thiết để 

sản xuất ra một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc hoặc thực hiện 
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một công việc cụ thể), thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong quá trình kiểm tra 

nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu và thời gian nghỉ được 

hưởng nguyên lương theo quy định. Nội dung của định mức lao động bao gồm: 

Lao động kỹ thuật; lao động phục vụ (lao động phổ thông).  

a) Lao động kỹ thuật: Là lao động được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ 

theo chuyên ngành về tài nguyên và môi trường và các ngành nghề khác có liên 

quan, gồm: Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Công nhân kỹ thuật. 

Định mức lao động kỹ thuật: Gồm hao phí thời gian lao động kỹ thuật trực 

tiếp cần thiết để hoàn thành một sản phẩm (hoặc để thực hiện một bước công việc 

hoặc thực hiện một công việc cụ thể) và thời gian lao động trực tiếp phục vụ trong 

quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm theo quy chế kiểm tra nghiệm thu, thời 

gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định được tính bằng 11% thời gian 

lao động kỹ thuật trực tiếp. 

b) Lao động phục vụ (lao động phổ thông): Là lao động giản đơn được thuê 

mướn để vận chuyển thiết bị, vật tư, dẫn đường và các loại lao động tương tự. 

2. Thành phần định mức lao động gồm:  

a) Nội dung công việc: Liệt kê các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực 

hiện bước công việc. 

b) Phân loại khó khăn: Nêu các yếu tố cơ bản gây ảnh hưởng đến việc 

thực hiện bước công việc (yếu tố vùng, miền, địa hình, địa vật, giao thông). Các 

mức độ ảnh hưởng đến việc thực hiện (hao phí thời gian) chỉ chênh nhau từ 10% 

đến 20% (cá biệt không quá 30% của các loại, hạng, nhóm liền kề). 

c) Định biên: Xác định số lượng và cấp bậc lao động kỹ thuật cụ thể phù 

hợp với yêu cầu thực hiện của từng nội dung công việc. 

d) Định mức: Thời gian lao động trực tiếp cần thiết hoàn thành một sản 

phẩm; đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Các mức lao 

động ngoại nghiệp, nếu công việc có lao động phục vụ (lao động phổ thông) thể 

hiện dưới dạng phân số, trong đó tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công 

nhóm, công cá nhân); mẫu số là mức lao động phổ thông (tính theo công đơn).  

3. Công lao động bao gồm: 

a) Công đơn (công cá nhân): Là mức (8 giờ đối với lao động bình thường 

và 6 giờ đối với lao động nặng nhọc) lao động xác định cho một cá nhân có cấp 

bậc kỹ thuật cụ thể, trực tiếp thực hiện một bước công việc tạo ra sản phẩm. 

b) Công nhóm: Là mức lao động xác định cho một nhóm người có cấp bậc 

kỹ thuật cụ thể, trực tiếp thực hiện một bước công việc tạo ra sản phẩm. 
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c) Tháng công: Là mức lao động xác định cho một người có cấp bậc kỹ thuật 

cụ thể, trực tiếp thực hiện một bước hoặc một phần công việc tạo ra sản phẩm. 

4. Thời gian lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về thời giờ 

làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Mức lao động khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết 

áp dụng cho các công việc ngoại nghiệp, cụ thể như sau: 

TT Vùng, công việc tính hệ số Hệ số 

1 Công việc thực hiện trên đất liền 0,25 - 0,3 

2 Công việc thực hiện tại các vùng biển  

 Từ Quảng Ninh đến Ninh Bình 0,60 

 Từ Thanh Hóa đến Bình Thuân 0,55 

 Từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Kiên Giang 0,50 

 Vùng biển cách bờ từ 100km của tất cả các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương đến giáp các khu vực quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa 

0,80 

 Khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa 1,00 

Điều 15. Định mức sử dụng máy móc thiết bị 

Nội dung định mức sử dụng máy móc thiết bị phải xây dựng gồm: 

1. Xác định danh mục máy móc thiết bị, phần mềm cần thiết để sản xuất 

theo từng nội dung công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm. Đối với những máy 

móc thiết bị có sử dụng điện hoặc sử dụng nhiên liệu cần được xác định công 

suất tiêu hao của từng loại máy móc thiết bị.  

2. Xác định số ca máy, thiết bị được người lao động trực tiếp sử dụng để 

sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.  

3. Xác định định mức tiêu hao điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong thời 

gian sử dụng máy móc thiết bị để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm phù hợp với 

công suất tiêu hao của máy móc thiết bị. 

4. Thời hạn sử dụng máy móc thiết bị:  

a) Đối với máy móc, thiết bị đủ điều kiện nhận biết là tài sản cố định hữu 

hình, thời hạn sử dụng áp dụng theo quy định tại Phụ lục 01, Thông tư số 

45/2018/TT-BTC ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính. 

b) Đối với máy móc, thiết bị chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định 

hữu hình có nguyên giá từ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đến dưới 10.000.000 
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đồng (mười triệu đồng) và có thời gian sử dụng từ 01 (một) năm trở lên như: Máy 

móc, thiết bị văn phòng phổ biến (Máy in; Máy fax; Tủ đựng tài liệu; Máy Scan; 

Máy hủy tài lệu; Bộ bàn ghế ngồi làm việc trang bị cho các chức danh; Bộ bàn 

ghế tiếp khách; quạt; Máy sưởi, máy móc thiết bị văn phòng phổ biến khác); máy 

móc, thiết bị phục vụ hoat động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, 

thiết bị khác phục vụ hoạt động chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo danh 

mục tại điểm b, khoản 2, loại 5, Phụ lục 01, Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7 

tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính (Trừ thang máy): Thời hạn sử dụng áp dụng 

Theo quy định tại Phụ lục 01, Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7 tháng 5 năm 

2018 của Bộ Tài chính. 

5. Đơn vị sản phẩm tính mức phải tương ứng với đơn vị sản phẩm phần 

định mức lao động và định mức vật liệu, dụng cụ. Trường hợp định mức máy 

móc thiết bị tính chung cho sản phẩm cuối cùng (cho nhiều bước công việc) thì 

xác định hệ số phân bổ mức cho từng bước công việc tương ứng ở phần định 

mức lao động. 

Điều 16. Định mức sử dụng dụng cụ 

Nội dung định mức dụng cụ phải xây dựng gồm: 

1. Xác định danh mục dụng cụ cần thiết để sản xuất theo từng nội dung 

công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm, đối với những công cụ, dụng cụ có sử 

dụng điện hoặc sử dụng nhiên liệu cần được xác định công suất tiêu hao.  

2. Xác định thời hạn sử dụng dụng cụ: 

a) Đối với dụng cụ theo danh mục tại điểm b, khoản 2, loại 5, Phụ lục 01, 

Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính (Trừ 

thang máy): Thời hạn sử dụng áp dụng theo quy định tại Phụ lục 01, Thông tư số 

45/2018/TT-BTC ngày 7 tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính. 

b) Đối với các loại dụng cụ khác, thực hiện theo quy định sau: 

- Các loại bảo hộ lao động: thời hạn sử dụng của từng loại theo quy định 

hiện hành; 

- Các dụng cụ đồ thủy tinh (chai, lọ đựng mẫu, đựng hóa chất, bóng đèn 

điện và các dụng cụ tương tự): thời hạn sử dụng là 01 năm (12 tháng); 

- Các dụng cụ đồ nhựa (thước kẻ các loại, hộp, ống đựng và các dụng cụ 

tương tự): thời hạn sử dụng là 03 năm (36 tháng); 

- Các dụng cụ đồ gỗ (bàn, ghế, tủ và các dụng cụ tương tự): thời hạn sử 

dụng là 05 năm (60 tháng); 

- Các dụng cụ đào đất, xây mốc, chặt cây (cuốc, xẻng, cưa, dao, kéo, 

thước sắt và các dụng cụ tương tự): thời hạn sử dụng là 02 năm (24 tháng); 

trường hợp sử dụng các dụng cụ cao cấp hơn (máy cưa, máy đào đất) thì thời 
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hạn sử dụng là 05 năm (60 tháng); 

- Các dụng cụ điện tử (máy in, máy tính tay, máy ảnh, máy hút ẩm, máy 

hút bụi, quạt và các dụng cụ tương tự): thời hạn sử dụng là 05 năm (60 tháng). 

3. Xác định số ca dụng cụ được người lao động trực tiếp sử dụng để sản 

xuất ra một đơn vị sản phẩm trong điều kiện bình thường, bao gồm cả tiêu hao 

năng lượng, nhiên liệu trong quá trình sử dụng thiết bị, dụng cụ phù hợp với 

công suất tiêu hao của dụng cụ. 

4. Xác định định mức tiêu hao điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong thời 

gian sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. 

5. Mức cho các dụng cụ có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định 

mức dụng cụ được tính thêm không quá 5% mức dụng cụ trong Bảng tương ứng. 

6. Đơn vị sản phẩm tính mức phải tương ứng với đơn vị sản phẩm phần định 

mức lao động và định mức vật liệu. Trường hợp định mức dụng cụ tính chung cho 

sản phẩm cuối cùng (cho nhiều bước công việc) thì xác định hệ số phân bổ mức cho 

từng bước công việc tương ứng ở phần định mức lao động. 

Điều 17. Định mức sử dụng vật liệu 

Nội dung định mức sử dụng vật liệu phải xây dựng gồm: 

1. Xác định danh mục vật liệu cần thiết để sản xuất theo từng nội dung 

công việc tạo ra một đơn vị sản phẩm.  

2. Xác định số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.  

a) Đơn vị sản phẩm tính mức phải tương ứng với đơn vị sản phẩm phần 

định mức lao động. Trường hợp định mức vật liệu tính chung cho sản phẩm cuối 

cùng (cho nhiều bước công việc) thì xác định hệ số phân bổ mức cho từng bước 

công việc tương ứng ở phần định mức lao động. 

b) Mức vật liệu có giá trị thấp chưa được quy định trong các bảng định 

mức vật liệu được tính bằng 8% mức vật liệu trong Bảng tương ứng (bao gồm cả 

tỷ lệ hao hụt vật liệu do vận chuyển, thi công (nếu có)). 

Điều 18. Phương pháp xây dựng định mức  

Các tổ chức, cá nhân tuỳ theo đặc điểm kinh tế - kỹ thuật cụ thể mà quyết 

định vận dụng đồng thời hoặc một trong các phương pháp thích hợp sau đây: 

1. Phương pháp thống kê, tổng hợp: là phương pháp xây dựng mức dựa vào 

các tài liệu thu thập (khảo sát, chụp ảnh, bấm giờ và các phương pháp khác tương 

tự) về hao phí thời gian lao động, hao phí vật liệu và thời gian sử dụng các loại 

dụng cụ, thiết bị thực tế để hoàn thành công việc, sản phẩm cần xây dựng mức. 

2. Phương pháp so sánh: là phương pháp xây dựng mức dựa vào các định 

mức của công việc, sản phẩm tương đương đã thực hiện trong thực tế. 
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3. Phương pháp kinh nghiệm: là phương pháp xây dựng mức dựa vào kinh 

nghiệm tích lũy được của cán bộ định mức hoặc công nhân kỹ thuật. 

4. Phương pháp phân tích: là phương pháp xây dựng mức dựa trên cơ sở 

phân tích phân tích tính chất phức tạp của các khâu công việc thời gian thực 

hiện, trình độ cán bộ tham gia thực hiện các khâu công việc, trình độ kỹ thuật 

công nghệ, điều kiện làm việc để tính toán định mức lao động cho từng khâu 

công việc cụ thể của một quy trình nghiệp vụ. (Bao gồm: phân tích khảo sát, 

phân tích tính toán). 

5. Phương pháp tiêu chuẩn: là căn cứ vào những tiêu chuẩn, quy định của 

nhà nước về thời gian lao động, chế độ nghỉ ngơi để xây dựng định mức lao 

động cho từng công việc. 

Điều 19. Bố cục của định mức  

1. Định mức được xây dựng theo một trong hai cấu trúc sau:  

a) Định mức được xây dựng theo cấu trúc đầy đủ mức thành phần của từng 

bước công việc; 

b) Định mức được xây dựng theo cấu trúc cho từng mức thành phần của cả 

quy trình kỹ thuật. 

2. Bố cục của định mức gồm 02 phần chính: Quy định chung và định mức  

a) Quy định chung của định mức phải nêu rõ: Phạm vi điều chỉnh; đối 

tượng áp dụng; Cơ sở xây dựng và chỉnh lý định mức; Quy định viết tắt; Hệ 

số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, điều kiện tự nhiên kinh tế 

- xã hội và các quy định khác (nếu có). 

b) Định mức thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được 

bố cục theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Định mức thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được 

bố cục theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày       tháng       năm 2021 và thay 

thế Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư 

này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới 

thì áp dụng theo các văn bản mới đó. 

Điều 21. Trách nhiệm thi hành 
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1. Đơn vị tham mưu, tổng hợp về công tác kế hoạch của Bộ chịu trách 

nhiệm theo dõi, đánh giá, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. 

2. Các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Thông tư này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi 

trường để nghiên cứu, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 

- Lưu: VT, PC, KHTC(md). 

BỘ TRƯỞNG 

  

 

 

  

 

 

Trần Hồng Hà 

  
 

 


